	BỘ NÔNG NGHIỆP 
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC KIỂM LÂM
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

	Số: 671/KL-KHTC&XDLL
V/v xây dựng kế hoạch năm 2009.
	Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2008


	Kính gửi:
	- Các phòng, Văn phòng, Đội Kiểm lâm đặc nhiệm
- Cơ quan Kiểm lâm vùng I, vùng II, vùng III
- Vườn Quốc gia trực thuộc Cục Kiểm lâm


Thực hiện văn bản số 1735/BNN-KH ngày 19/6/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2009, Cục Kiểm lâm yêu cầu các đơn vị triển khai xây dựng kế hoạch năm 2009 với những nội dung chính như sau: 
1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2008 

Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm và ước thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm; tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm được giao như kết quả giao đất, khoán rừng, tình hình thực hiện các dự án đầu tư XDCB, các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học...

2. Xây dựng kế hoạch năm 2009 

- Mục tiêu kế hoạch năm

- Kế hoạch thực hiện chương trình nhiệm vụ trọng tâm được giao 

- Kế hoạch thực hiện theo các chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

- Báo cáo kế hoạch theo hệ thống mẫu biểu lấy tại Website: http://www.kiemlam.org.vn
Báo cáo kế hoạch năm 2009 gửi về Cục Kiểm lâm trước ngày 10/7/2008 và gửi thêm báo cáo theo địa chỉ Email: vongnd.kl@mard.gov.vn) để Cục Kiêmr lâm tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đúng thời gian quy định./.
	Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu
	CỤC TRƯỞNG




Hà Công Tuấn


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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Phu luc 2-Von SN1 (Thu-Chi-Doi ung DA).xls

Thu chi NS


			CỤC KIỂM LÂM															Biểu 2.1


			Đơn vị


			KẾ HOẠCH CẤP THU - CHI NGÂN SÁCH  NĂM 2009


			TT			Nội dung			Ước thực hiện 2008			Kế hoạch 2009


												Cộng			Chia ra các lính vực


															Quản lý NN			Sự nghiệp			Khác


			1			2			3			4			5			6			7


			I			Ngân sách cấp


			1			Phần do Bộ NN&PTNT trực tiếp quản lý


			2			Phần do các Bộ, ngành và địa phương quản lý


			II			Số thu để lại


						Tổng cộng








Thu le phi


			CỤC KIỂM LÂM															Biểu 2.1A


			Đơn vị


			KẾ HOẠCH THU LỆ PHÍ  NĂM 2009


			TT			Nội dung			Ước thực hiện 2008			Kế hoạch 2010


												Cộng			Chia ra các lính vực


															Quản lý NN			Sự nghiệp			Khác


			1			2			3			4			5			6			7


			I			Thu


			1			Thu …


			2			Thu …


			3			Thu …


			II			Nộp ngân sách


			III			Số thu để lại


						Tổng cộng








Chi SN


			CỤC KIỂM LÂM


			Đơn vị																														Biểu 2.1 B


			KẾ HOẠCH CHI SỰ NGHIỆP NĂM 2009-2010


			(PHẦN DO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT QUẢN LÝ)


																														Đơn vị tính: triệu đồng


			TT			Nội dung			Ước thực hiện 2008						Kế hoạch năm 2009


															Tổng cộng						Đơn vị…						Đơn vị…						Đơn vị…


									Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí


			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12


						Tổng cộng


			I			Chi thường xuyên


			1			Lương và HĐ bộ máy


			2			Khác


			3


			...


			II			Chi ngoài thường xuyên


			1			Chi mua sắm


			2			Sửa chữa lớn


			3			Đoàn ra


			4			Đoàn vào


			5			Đóng niên liễm


			6			Các chương trình Bộ giao


			6.1			Chương trình ATVSTS


			6.2			Kiểm soát chất lượng vật tư NN


			6.3			…


			7			Cải cách hành chính


			7.1			CCHC


			7.2			ISO


						…


			8			Chi hội nhập Quốc tế


			II			Chi các chương trình mục tiêu


			1


			2


			IV			Chi công tác quản lý


			1			Ban chỉ đạo...


			2			...


			V			Chi khác


			1


			2








NS Trung han


			CỤC KIỂM LÂM


			Đơn vị:																					Biểu 2.1 C


			KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH TRUNG HẠN 2008-2010 (CHI THƯỜNG XUYÊN)


			(PHẦN DO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT QUẢN LÝ)


			TT			Nội dung			Ước thực hiện 2008			MTEP


												2009						2010						2011


												Chi cơ sở			Sáng kiến mới			Chi cơ sở			Sáng kiến mới			Chi cơ sở			Sáng kiến mới


			1			2			3			4			5			6			7			8			9


			I			Chi thường xuyên


			1			Sự nghiệp kinh tế


			2			Sự nghiệp khoa học


			3			Sự nghiệp đào tạo


			4			Sự nghiệp Y tế


			5			Sự nghiệp môi trường


			6			Quản lý hành chính


			II			Chương trình mục tiêu


			1


			2


			3


			4


			...


						Tổng cộng


						Ghi chú


						Số liệu 2008: Số KP được cấp chính thức của Bộ Tài chính (Số kiểm tra)


						Số liệu 2009: Số dự báo theo "trần chi tiêu" được giao của Bộ Tài chính, sẽ được hiệu chỉnh tại năm thực hiện ngân sách








Von DU


			CỤC KIỂM LÂM																																	Biểu 2.5


			Đơn vị:


			KẾ HOẠCH VỐN ĐỐI ỨNG CÁC DỰ ÁN 2009


			TT			Tên dự án			Đơn vị thực hiện			Nhà tài trợ			Thời gian thực hiện			Tổng vốn 
dự án						Đã thực hiện đến hết 2007						Ước thực hiện năm 2008						Kế hoạch năm 2009


																		Vốn NN
(1.000 USD)			Vốn 
Đối ứng 
(Tr.đồng)			Vốn NN
(1.000 USD)			Vốn 
Đối ứng 
(Tr.đồng)			Vốn NN
(1.000 USD)			Vốn 
Đối ứng 
(Tr.đồng)			Vốn NN
(1.000 USD)			Vốn 
Đối ứng 
(Tr.đồng)


			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13


						Tổng cộng :












Phu luc 2-Von SN2 (Dieu tra-Thiet ke-Khoahoc).xls

ĐTCB


			CỤC KIỂM LÂM																								Biểu 2.2


			Đơn vị:


			KẾ HOẠCH THIẾT KẾ QUY HOẠCH


			BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NĂM 2009


																								Đơn vị: triệu đồng


			TT			Danh mục			Địa điểm thực hiện			Thời gian thực hiện/hoàn thành			Đề cương - dự toán DA được duyệt									Vốn thực hiện


															Số QĐ			ngày tháng năm			Tổng vốn			Ước thực hiện đến hết 2008			Còn lại
từ 2009			Kế hoạch
 2009


			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10


			1			Dự án hoàn thành


						- Dự án …


						- Dự án …


						- Dự án …


			2			Dự án tiếp tục


						- Dự án …


						- Dự án …


						- Dự án …


			3			Dự án đầu tư mới


						- Dự án …


						- Dự án …


						- Dự án …








TKQH


			CỤC KIỂM LÂM																											Biểu 2.2A


			Đơn vị:


						KẾ HOẠCH ĐIỀU TRA CƠ BẢN


			BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NĂM 2009


																											Đơn vị: triệu đồng


			TT			Danh mục			Mục tiêu dự án			Địa điểm thực hiện			Thời gian thực hiện/hoàn thành			Đề cương - dự toán DA được duyệt									Vốn thực hiện


																		Số QĐ			ngày tháng năm			Tổng vốn			Ước thực hiện đến hết 2008			Còn lại
từ 2009			Kế hoạch
 2009


			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11


			1			Dự án hoàn thành


						- Dự án …


						- Dự án …


						- Dự án …


			2			Dự án tiếp tục


						- Dự án …


						- Dự án …


						- Dự án …


			3			Dự án đầu tư mới


						- Dự án …


						- Dự án …


						- Dự án …








NCKH


			CỤC KIỂM LÂM																					Biểu 2.3A


			Đơn vị:


			KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2009


																					Đơn vị tính: Triệu đồng


			TT			Tên chương trình, đề tài/dự án			Cơ quan chủ trì, phối hợp			Mục tiêu			Nội dung chính			Kết quả dự kiến đạt được			Thời gian thực hiện			Kinh phí


																								Ứơc thực
 hiện 2008			Kế hoạch 2009


			1			2			3			4			5			6			7			8			9


			I			Cấp Nhà nước


			II			Cấp Bộ


			III			Cấp cơ sở


						Tổng cộng








KH (xay dung QCKT)


			CỤC KIỂM LÂM																		Biểu 2.3B


			Đơn vị:


			KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2009


			(Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm)


																					Đơn vị tính: Triệu đồng


			TT			Tên Quy chuẩn kỹ thuật, Quy trình, quy phạm			Mục tiêu xây dựng			Nội dung			Loại Quy chuẩn KT, Quy trình, Quy phạm			Thời gian xây dựng			Kế hoạch vốn			Ghi chú


			1			2			3			4			5			6			7			8


			1


			2


			3


						Tổng cộng












Phu luc 2-Von SN3 (Van ban QPPL).xls

XDVB


			CỤC KIỂM LÂM												Biểu 2.6A


			Đơn vị:


			KẾ HOẠCH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2009


			TT			Tên văn bản QPPL			Đơn vị chủ trì			Đơn vị phối hợp			Thời gian trình			Ghi chú


			I			Luật


			1


			2


			3


			...


			II			Pháp lện


			1


			2


			3


			...


			III			Nghị quyết của Chính phủ


			1


			2


			3


			...


			IV			Quyết định của Chính phủ


			1


			2


			3


			...


			V			Chỉ thị của Chính phủ


			1


			2


			3


			...


			VI			Thông tư


			1


			2


			3


			...


			VII			Chỉ thị của Bộ trưởng


			1


			2


			3


			...


			VIII			Quyết định của Bộ trưởng


			1


			2


			3


			...








RasoatVB


			CỤC KIỂM LÂM																					Biểu 2.6 B


			Đơn vị:


			KẾ HOẠCH RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2009


			TT			Loại văn bản			Tổng số			Đơn vị phối hợp			Thời gian thực hiện												Kinh phí


															Quý I			Quý II			Quý III			Quý IV


			I			Rà soát các văn bản cấp trên (Luật, Pháp lệnh, Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ)


			1


			2


			3


			...


			...			...


			II			Rà soát các văn bản do cấp Tỉnh ban hành


			1


			2


			3


			...


			III			Văn bản do Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành


			1


			2


			3


			...


			IV			Văn bản do Bộ ngành khác ban hành liên quan đến nông nghiệp và PTNT


			1


			2			...


			3


			...


			...			...








KH KTra VBan


			CỤC KIỂM LÂM																								Biểu 2.6 C


			Đơn vị:


			KẾ HOẠCH KIỂM TRA THỰC HIỆN VĂN BẢN NĂM 2009


			TT			Loại văn bản			Tổng số			Đơn vị phối hợp			Thời gian thực hiện												Kinh phí


															Quý I			Quý II			Quý III			Quý IV


			I			Văn bản quy phạm pháp luật


			1			Văn bản do cấp Tỉnh ban hành


			1.1			...


			1.2			...


			1.3			....


			...			...


			2			Văn bản do Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành


			1.1			...


			1.2			...


			1.3			....


			...			...


			3			Văn bản do Bộ ngành khác ban hành liên quan đến nông nghiệp và PTNT


			1.1			...


			1.2			...


			1.3			....


			...			...


			4			Văn bản làm căn cứ đối chiếu, kiểm tra việc thực hiện Luật, Pháp lệnh, Nghị định, Quyết định của Thủ tướng


			1.1			...


			1.2			...


			1.3			....


			...			...


			II			Văn bản hành chính, uỷ quyền


			1


			2


			3


			...


			...			...








KH phobien PLuat


			Bộ Nông nghiệp và PTNT																		Biểu 2.6 D


			Cục:


			KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2009


			TT			Tên văn bản			Hình thức phổ biến			Đối tượng phổ biến			Đơn vị phối hợp			Thời gian thực hiện			Kinh phí


			I			Luật


			1


			2


			3


			...


			II			Pháp Lệnh


			1


			2


			3


			...


			III			Nghị quyết của Chính phủ


			1


			2


			3


			...


			IV			Quyết định của Thủ tướng Chính phủ


			1


			2


			3


			...


			V			Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ


			1


			2


			3


			...


			VI			Quyết định của Bộ trưởng


			1


			2


			3


			...


			VII			Chỉ thị của Bộ trưởng


			1


			2


			3


			...


			...			....












Phu luc 2-Von SN4 (HTQT-Thanh tra-Dao tao).xls

Thuc hien DA


			CỤC KIỂM LÂM																		Biểu 2.7


			Đơn vị:


			KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN NĂM 2009


			TT			Nội dung			Số dự án ký kết			Giải ngân			Kinh phí


															Ứơc tính						Kế hoạch


															Nguồn			Kinh phí			Nguồn			Kinh phí


			1			2			3			4			5			6			7			8


			1			Các chương trình, dự án ODA


			2			Các dự án FDI








Hoi nhap QT


			CỤC KIỂM LÂM															Biểu 2.7A


			Đơn vị:


			KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỘI NHẬP KINH TẾ NĂM 2009


			TT			Mục tiêu/chương trình			Cơ quan chịu trách nhiệm			Chỉ số/chỉ tiêu đánh giá			Chế độ báo cáo			Ghi chú


			1			2			3			4			5			6


			1			Các chương trình, dự án ODA


			2			Các dự án FDI








DR-DV


			CỤC KIỂM LÂM															Biểu 2.8


			Đơn vị:


			KẾ HOẠCH ĐOÀN RA, ĐOÀN VÀO NĂM 2009


			TT			Tên đoàn			Cấp trưởng đoàn			Thời gian			Số người			Dự toán


			1


			2


			3


						Tổng cộng








H.nghi QT


			CỤC KIỂM LÂM																		Biểu 2.12


			Đơn vị:


			KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHI, HỘI THẢO QUỐC TẾ NĂM 2009


			TT			Tên hội nghị, hội thảo			Mục đích			Thành phần						Thời gian dự kiến tổ chức			Dự toán


												Việt Nam			Nước ngoài						Ngân sách			Tài trợ


			1			2			3			4			5			6			7			8








Thanh tra


			CỤC KIỂM LÂM																		Biểu 2.9


			Đơn vị:


			TỔNG HỢP KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2008


			TT			Nội dung thanh tra			Đơn vị được thanh tra			Thời gian thanh tra			Đơn vị chủ trì			Đơn vị phối hợp			Ghi chú


			1


			2


			3


			...


						Tổng cộng








Nhan su


			CỤC KIỂM LÂM																											Biểu 2.10


			Đơn vị:


			KẾ HOẠCH NHÂN SỰ NĂM 2008


																								Đơn vị tính: người


			TT			`			Số lượng nhân sự năm 2008												Kế hoạch nhân sự năm 2009


									Tổng cộng			Chia ra									Tổng cộng			Chia ra


												Công chức			Viên chức			Lao động 
hợp đồng						Công chức			Viên chức			Lao động 
hợp đồng


			I			Biên chế được giao												-												-


						....


			II			Cán bộ về hưu trong năm												-												-


			III			Số cần tuyển bổ sung


			1			Cán bộ quản lý


			2			Cán bộ chuyên môn


			3			Nhân viên kỹ thuật


			...			...


						Tổng cộng








Boi duong CB


			CỤC KIỂM LÂM																					Biểu 2.11


			Đơn vị:


			KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG CÁN BỘ NĂM 2009


																					Đơn vị tính: lượt người


			TT			Tên lớp, nội dung bồi dưỡng			Đối tuợng			Hình thức bồi dưỡng			Thời gian			Số học viên			Kinh phí


																					Ước thực hiện 2008			Kế hoạch 2009


			1


			2


			3


			...


						Tổng cộng












Khung Ke hoach.xls

Khung KH


			CỤC KIỂM LÂM


			Đơn vị


			MẪU KHUNG KẾ HOẠCH NĂM 2009


			Mục tiêu tổng quát,
Mục tiêu cụ thể,
Chương trình/hoạt động			Nhu cầu vốn trong năm
(Tỷ đồng)						Đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp			Chỉ số/chỉ tiêu năm 2009			Nguồn số liệu và tần suất báo cáo


						Tổng số			Trong đó, Bộ NN&PTNT


			Mục tiêu 1:...


			Các chương trình/ hoạt động


			Chương trình


			Mục tiêu 2:…


			Chương trình








BC Ket qua


			CỤC KIỂM LÂM


			Đơn vị


			BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 5 NĂM 2006 - 2010


			ĐẾN THỜI ĐIỂM 2007 VÀ ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2008


			TT			Mục tiêu /chương trình/hoạt động			Chỉ số theo dõi đánh giá thực hiện KH			Chỉ tiêu KH 2006-2010			Kết quả thực hiện chỉ tiêu năm gốc 2005			Kết quả thực hiện KH									Nhận xét, đánh giá


																		Thực hiện chỉ tiêu năm 2006			Thực hiện chỉ tiêu năm 2007			Thực hiện chỉ tiêu năm 2008


			I			KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỰC TIÊU TIỂU NGÀNH/LĨNH VỰC


			1			Mục tiêu 1:			Chỉ số 1


									Chỉ sô 2


									…


			2			Mục tiêu 2:			Chỉ số


									Chỉ sô


									…


			II			KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH


			1			Chương trình 1:			Chỉ số 1


									Chỉ sô 2


									…


			2			Chương trình 2:			Chỉ số


									Chỉ sô


									…


			III			KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHI TIÊU THƯỜNG XUYÊN VÀ ĐẦU TƯ CHO TIỂU NGÀNH/LĨNH VỰC			Tổng chi tiêu toàn tiểu ngành/lĩnh vực


									Tổng chi tiêu thường xuyên


									Tổng đầu tư












Phu luc 3-Von XDCB.xls

CBDT


			CỤC KIỂM LÂM																											Biểu 3.1


			Đơn vị:


			KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ


			BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NĂM 2009


																														Đơn vị: triệu đồng


			TT			Danh mục			Mục tiêu dự án			Địa điểm thực hiện			Thời gian thực hiện/hoàn thành			Đề cương-dự toán
DA được duyệt


																		Số QĐ			ngày tháng năm			Tổng vốn			Ước thực hiện đến hết năm 
2008			Còn lại từ 2009			Kế hoạch
2009


			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11


			1			Dự án hoàn thành


						- Dự án …


						- Dự án …


						- Dự án …


			1			Dự án tiếp tục


						- Dự án …


						- Dự án …


						- Dự án …


			1			Dự án đầu tư mới


						- Dự án …


						- Dự án …


						- Dự án …








DAU TU


			BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT																																										Biểu 3.3


			CỤC KIỂM LÂM


			KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN VỐN NSNN NĂM 2009


			TT			Tên công trình			Mục tiêu DA			Địa điểm XD			N.lực thiết kế
(Ha)			TG
KC
HT			DAKT được duyệt									TKKT + TDT được duyệt									Thực 
hiện
đến
 hết 
2007			Ước thực hiện năm 2008			Còn
lại từ 
năm 
2009			Kế hoạch 
2009


																					Số QĐ, ngày
CQ duyệt			Tổng 
mức 
đầu tư			Tr.đó Bộ đầu tư			Số QĐ, ngày
CQ duyệt			Tổng 
mức 
đầu
 tư			Tr.đó 
Bộ 
đầu tư


			A			B			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			12			13			14			16


						Tổng số


						Vốn trong nước


						Vốn ngoài nước


			I			Dự án hoàn thành


						1. Dự án ...


						Vốn trong nước


						Vốn ngoài nước


						1.\2 Dự án ...


						Vốn trong nước


						Vốn ngoài nước


						. . . .


			II			Dự án tiếp tục


						1. Dự án ...


						Vốn trong nước


						Vốn ngoài nước


						1.\2 Dự án ...


						Vốn trong nước


						Vốn ngoài nước


						. . . .


			III			Dự án mới


						1. Dự án ...


						Vốn trong nước


						Vốn ngoài nước


						1.\2 Dự án ...


						Vốn trong nước


						Vốn ngoài nước


						. . . .
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Phu luc 4-Hoat dong ca biet.xls

661


			CỤC KIỂM LÂM																																																												Biểu 4.3 B


			Đơn vị:


			KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG NĂM 2009


			Phần vốn Bộ Nông nghiệp và PTNT trực tiếp quản lý


			TT			Tên đơn vị
(Dự án)			Địa điểm 
nhận vốn			Các chỉ tiêu lâm sinh (ha)																																										Tổng số vốn đầu tư


												Bảo vệ 
rừng			Khoanh nuôi tái sinh																		Trồng mới																		Chăm sóc rừng			Tổng số			Trong đó


															Tổng 
cộng			Khoanh nuôi tự nghiên			Trồng bổ sung												Tổng
số			Trong đó


																					KN mới			chuyển tiếp												Rừng đặc dụng			Rừng phòng hộ			Rừng thực nghiệm			Rừng sản xuất			Vườn thực vật									Lâm sinh			Hạ tầng			QLBVR&KL			Vốn quản lý


			A			B			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17			18			19			20


						TỔNG SỐ


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7








Trai phieu


			CỤC KIỂM LÂM																																							Phụ lục 4.7


			Đơn vị:


			KẾ HOẠCH VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2009


			TT			Tên công trình			Địa điểm XD			N.lực thiết kế
(Ha)			TG
KC
HT			DAKT được duyệt									TKKT + TDT được duyệt									Thực 
hiện 
đến 
hết 
2007			Ước thực hiên năm 2008			Còn
lại từ 
năm 
2009			Kế hoạch 2009


																		Số QĐ,
 ngày CQ 
duyệt			Tổng mức đầu tư			Tr.đó Bộ đầu tư			Số QĐ, ngày
CQ duyệt			Tổng mức đầu tư			Tr.đó Bộ đầu tư


			A			B			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14


						Tổng số


			I			Dự án hoàn thành


						1. Dự án …


						2. Dự án …


						3. Dự án …


						…


			II			Dự án tiếp tục


						1. Dự án …


						2. Dự án …


						3. Dự án …


						. . . .


			III			Dự án khởi công mới


						1. Dự án …


						2. Dự án …


						3. Dự án …


						. . . .








CN thong tin


			CỤC KIỂM LÂM																					Biểu:  4.8


			Đơn vị:


			KẾ HOẠCH CHI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2009


																					Đơn vị tính: triệu đồng


			TT			Nội dung			Ước thực hiện 2007						Kế hoạch 2008


															XDCB						Sự nghiệp


									Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí


			A			Hạ tầng công nghệ thông tin


			I			Đường truyền, mạng


			1			Xây dựng, nâng cấp mạng LAN									x			xxx


			2			Dịch vụ viễn thông khác															x			xxx


						...


			II			Hệ thống lưu trữ


			1			Thiết bị lưu trữ (tape, CDROM,...)									x			xxx


						...


			III			Thiết bị ngoại vi (Máy in, quét,...)									x			xxx


						...


			IV			Máy tính cá nhân									x			xxx


						...


			V			Cơ sở dữ liệu (bao gồm cả chi phí nhập số liệu lịch sử)


			1			Cơ sở dữ liệu 1									x			xxx


			2			Cơ sở dữ liệu 2									x			xxx


						...


			VI			Duy trì kỹ thuật


			1			Bảo trì mạng LAN															x			xxx


			2			Bảo trì thiết bị CNTT															x			xxx


						...


			VII			Phần mềm bản quyền


			1			Hệ điều hành máy chủ, máy trạm															x			xxx


			2			Phần mềm văn phòng


			3			Phần mềm kiểm tra, diệt virus


			4			Phần mềm hỗ trợ bảo mật, an ninh mạng


						...


			VIII			Chi khác


						...


						Tổng A:


			B			Duy trì nội dung thông tin số


			I			Cập nhật dữ liệu định kỳ


			1			Thông tin văn bản pháp luật, quy phạm, quy trình,...															x			xxx


			2			Thông tin chuyên ngành															x			xxx


						...


			II			Duy trì Trang tin điện tử


			1			Tin tức															x			xxx


			2			Văn bản															x			xxx


			3			Bài viết															x			xxx


						...


			III			Xây dựng hệ thống thông tin


			1			Hệ thống biểu mẫu									x			xxx


			2			Quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin									x			xxx


						...


			IV			Chi khác


						...


						Tổng B:


			C			Dịch vụ công


			I			Xây dựng dịch vụ công


			1			Xây dựng, chuẩn hóa quy trình									x			xxx


			2			Xây dựng phần mềm ứng dụng									x			xxx


						...


			II			Duy trì


						...


			III			Chi khác


						...


						Tổng C:


			D			Đào tạo và nhân lực cán bộ


			I			Nhu cầu tuyển dụng cán bộ


			1			Cán bộ chuyên trách CNTT															Biên chế


			2			Cán bộ kiêm nhiệm															Hợp đồng


						...


			II			Đào tạo quản trị mạng, hệ thống, CSDL


			1			Trong nước (dài hạn, ngắn hạn)															x			xxx


			2			Chứng chỉ quốc tế															x			xxx


						...


			III			Đào tạo lập trình phần mềm


						Dài hạn (lập trình hướng đối tượng, giải pháp phần mềm,...)															x			xxx


						Ngắn hạn (thiết kế web, xây dựng ứng dụng đơn lẻ)															x			xxx


						...


			IV			Đào tạo ứng dụng


						Sử dụng phần mềm văn phòng															x			xxx


						Sử dụng phần mềm chuyên ngành, tác nghiệp,...															x			xxx


						...


			V			Chi khác


						...


						Tổng D:


						Tổng cộng (A+B+C+D):
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